
TÊN HỌC PHẦN: CĂN BẢN KINH TẾ VI MÔ ĐỢT HỌC 1
MÃ HỌC PHẦN :  ECO - 151 TÍN CHỈ 3

Ngày thi: 27/03/2011 LẦN THI 2

A P Q H L M I G F SỐ CHỮ

10 10 25 55 100

1 162320240 Doãn Thị Lan Anh B16KDN 7 9.5 7.5 4 5.7 Nàm pháøy Baíy

2 162320241 Đặng Thị Lan Anh B16KDN 10 9.3 10 LP 0.0 Khäng

3 162320246 Trương Thị Kim Anh B16KDN 10 9 7.9 5.3 6.8 Saïu pháøy Taïm

4 162320291 Lê Thị Liên B16KDN 10 0 9.9 4.2 5.8 Nàm pháøy Taïm

5 162320302 Phan Văn Mới B16KDN 10 8.8 9.4 5.1 7.0 Baíy

6 162320312 Nguyễn Thị Thanh Nhàn B16KDN 6.5 0 0 LP 0.0 Khäng

7 162320321 Hoàng Nhã Phương B16KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng

8 162320330 Nguyễn Thị Cẩm Thanh B16KDN 0 8.8 0 LP 0.0 Khäng

9 162320337 Nguyễn Thị Thùy B16KDN 7 8 8 4.2 5.8 Nàm pháøy Taïm

10 162320347 Lâm Thị Thùy Trang B16KDN 0 0.8 0 LP 0.0 Khäng

11 162320349 Lương Thị Trang B16KDN 0 9.8 6.5 6.6 6.2 Saïu pháøy Hai

12 162320357 Phan Quốc Tuấn B16KDN 0 0 0 LP 0.0 Khäng
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Đà Nẵng, ngày 14 tháng 04 năm 2011
LẬP BẢNG TTĐT TỪ XA & T.XUYÊN PHÒNG ĐÀO TẠO

(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Kim Đức TS. Hồ Văn Nhàn ThS. Nguyễn Hữu Phú

ĐIỂM NÀY CÓ GÌ SAI SÓT THÌ LIÊN HỆ  MAIL:nhatphong0207@yahoo.com 
PHẢN ÁNH GHI RÕ CỤ THỂ HOẶC TRỰC TIẾP ĐẾN PHÒNG ĐÀO TẠO GIẢI 

QUYẾT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ B16KDN_TRỪ KHỐI KINH TẾ

PHÒNG ĐÀO TẠO

ST
T MSV Họ và tên Lớp 

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Phạm Hồng Phương

Số sinh viên đạt 50%

Số sinh viên nợ 50%
TỔNG CỘNG : 100%
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